TRẮC NGHIỆM LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
Câu 1. Quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm:

a. Quyền nhân thân và quyền tài sản

b. Quyền sở hữu và quyền tặng cho

c. Quyền định đoạt và quyền chiếm hữu

d. Quyền sử dụng và quyền định đoạt

Câu 2. Nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả đối với các tác phẩm sau:
a. Tác phẩm đang trong thời hạn bảo hộ theo quy định pháp luật
b. Tác phẩm khuyết danh mà không có cá nhân tổ chức quản lý

c. Tác phẩm được chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu
d. Tác phẩm mà chủ sở hữu quyền tác giả chết
Câu 3. Chủ sở hữu quyền tác giả là:

a. Tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số các quyền nhân thân đối với tài sản

b. Tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản

c. Tổ chức nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền định đoạt đối với tài sản
d. Cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền chiếm hữu đối với tài sản
Câu 4. Một trong số các quyền nhân thân của tác giả đối với tác phẩm là:

a. Tặng cho tác phẩm

b. Sao chép tác phẩm

c. Đặt tên cho tác phẩm

d. Biểu diễn tác phẩm

Câu 5. Một trong số các quyền tài sản của tác giả đối với tác phẩm là:

a. Đặt tên cho tác phẩm

b. Sao chép tác phẩm

c.  Công bố tác phẩm

d. Đứng tên tác phẩm

Câu 6. Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian bao gồm:

a. Di tích lịch sử văn hóa

b. Nghi lễ, phong tục truyền thống

c. Truyện, thơ, câu đố

d. Các trò chơi âm nhạc

Câu 7. Trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố phải xin phép, phải trả tiền nhuận bút, thù lao:
a. Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân
b. Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích cho thuê
c. Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy
d. Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị
Câu 8. Thời hạn bảo hộ quyền nhân thân của tác giả đối với tác phẩm là:

a. Vô thời hạn

b. Mười lăm năm

c. Hai mươi năm

d. Một trăm năm

Câu 9. Hành vi sau được coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả:
a. Công bố, phân phối tác phẩm theo sự ủy quyền và đồng ý của tác giả
b. Công bố tác phẩm có đồng tác giả mà được phép của đồng tác giả đó

c. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học

d. Sao chép tác phẩm mà được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả

Câu 10. Tác phẩm thuộc về công chúng khi:

a. Tác phẩm mà tác giả của tác phẩm đã chết

b. Tác phẩm đã được chuyển giao quyền sở hữu

c. Tác phẩm đã kết thúc thời hạn bảo hộ 

Câu 11: Biện pháp để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mà chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền áp dụng:
a. Áp dụng biện pháp công nghệ
b. Hợp tác đầu tư, kinh doanh 
c. Kinh doanh hợp pháp
d. Đầu tư nguồn lực con người
Câu 12: Biện pháp nào không áp dụng khi xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:

a. Biện pháp dân sự

b. Biện pháp hình sự

c. Biện pháp hành chính

d. Biện pháp kỷ luật

Câu 13: Cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:

a. Tòa án, Viện kiểm sát
b. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
c.  Giám đốc các sở, ban, ngành
d. Tòa án, Hải quan, Công an
Câu 14: Người làm công việc giám định về sở hữu trí tuệ được gọi là:

a. Công chứng viên

b. Chứng thực viên

c. Kiểm sát viên

d. Giám định viên

Câu 15: Biện pháp hành chính để xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là: 

a. Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm;
b. Buộc xin lỗi, cải chính công khai;
c. Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự;
d. Tịch thu hàng hóa giả mạo
Câu 16: Người có nghĩa vụ chứng minh trong vụ án xâm hại quyền sở hữu trí tuệ:

a. Đương sự

b. Nguyên đơn

c. Bị đơn

d. Người liên quan

Câu 17: Thiệt hại có thể xảy ra do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:
a. Tổn thất về hàng hóa, sản phẩm
b. Tổn thất về máy móc, nhà xưởng, cơ sở sản xuất
c. Tổn thất về tài sản, danh dự, uy tín, danh tiếng
d. Tổn thất về mẫu mã, chất lượng sản phẩm
Câu 18: Biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể được áp dụng khi Tòa án giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ:

a. Bắt giữ, tạm giam và điều tra
b. Thu giữ, kê biên, niêm phong

c. Xử phạt vi phạm hành chính
d. Bồi thường thiệt hại
Câu 19: Hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ là:

a. Sử dụng nhãn hiệu của công ty khác đã được đăng ký bảo hộ

b. Sử dụng nhãn hiệu của công ty khác theo hợp đồng

c. Sao chép có trích dẫn tác phẩm để nghiên cứu khoa học mà không xin phép

d. Sao chép có trích dẫn tác phẩm để nghiên cứu khoa học mà không trả thù lao

Câu 20: Biện pháp dân sự được áp dụng khi xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:

a. Cảnh cáo, phạt tiền

b. Tịch thu hàng hóa giả mạo

c. Đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh

d. Buộc bồi thường thiệt hại
 Câu 21. Tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng phải có sự thỏa thuận của:

a. Chủ sở hữu

b. Tất cả các đồng chủ sở hữu

c. Người đại diện sở hữu

d. Các cá nhân đại diện

Câu 22. Hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan:

a. Bằng văn bản

b. Bằng miệng 

c. Bằng văn bản và bằng miệng

d. Bằng văn bản và hành vi

Câu 23. Việc thực hiện, sửa đổi hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả được áp dụng theo quy định của:

a. Luật Thương mại 2005

b. Bộ luật Dân sự 2015

c. Luật Doanh nghiệp 2014
d. Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 
Câu 24. Cơ quan có thẩm quyền quy định mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là:

a. Cục Sở hữu trí tuệ

b. Bộ Khoa học và Công nghệ

c. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

d. Cục Văn học nghệ thuật

Câu 25. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan là:

a. Cục Sở hữu trí tuệ

b. Bộ Khoa học và Công nghệ

c. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

d. Cục Văn học nghệ thuật

Câu 26. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan:

a. 10 ngày làm việc

b. 10 ngày 

c. 15 ngày làm việc

d. 15 ngày

Câu 27. Hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan là: 

a. Trên toàn thế giới
b. Trên toàn lãnh thổ Việt Nam

c. Trong một tỉnh
d. Trong khu vực Đông Nam Á
Câu 28. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan được ủy quyền:
a. Có quyền bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan
b. Có quyền tước quyền sở hữu của cá nhân

c. Có quyền tước quyền sở hữu của tổ chức

d. Có quyền hủy bỏ quyền tác giả, quyền liên quan

Câu 29. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan có nhiệm vụ sau:

a. Khai trừ thành viên 

b. Kết nạp thành viên 

c. Báo cáo theo định kỳ và đột xuất về hoạt động

d. Báo cáo thường xuyên và định kỳ về hoạt động.

Câu 30: Bí mật kinh doanh được bảo hộ nếu đáp ứng điều kiện sau đây:
a. Là hiểu biết thông thường và dễ dàng có được

b. Không được bảo mật bằng các biện pháp cần thiết
c.Tạo lợi thế cho người nắm giữ bí mật kinh doanh
d. Được chủ sở hữu bộc lộ cho một số đối tượng.

Câu 31: Cơ quan quy định mức lệ phí và thủ tục duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ:

a. Chính phủ

b. Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh

c. Nhà nước

d. Cục sở hữu trí tuệ

Câu 32: Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về:

a. Tổ chức nước ngoài

b. Tổ chức trong nước

c. Nhà nước

d. Chính phủ.

Câu 33. Tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là:
a. Người trực tiếp sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp
b. Người sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp
c. Người tham gia sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp
d. Người sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp
Câu 34. Sử dụng sáng chế là việc thực hiện hành vi nào?
a. Sản xuất sản phẩm được bảo hộ
b. Tự xây dựng quy trình được bảo hộ
c. Hủy bỏ sản phẩm được bảo hộ
d. Bán sáng chế cho các chủ thể khác
Câu 35. Phạm vi điều chỉnh của luật sở hữu trí tuệ không bao gồm:

a. Quyền tác giả

b. Quyền lao động

c. Quyền sở hữu trí tuệ

d. Quyền đối với giống cây trồng

Câu 36. Đối tượng áp dụng của luật sở hữu trí tuệ:

a. Tổ chức Việt Nam

b. Cá nhân Việt Nam

c. Tổ chức,cá nhân nước ngoài

d. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài

Câu 37. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện quyền của mình:

a. Trong phạm vi bảo hộ, bảo hành

b. Trong thời hạn bảo hộ

c. Trong giới hạn cho phép

d. Trong phạm vi và thời hạn bảo hộ

Câu 38. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm:

a. Được sáng tạo và thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định

b. Được công bố ra công chúng và thể hiện bằng văn bản

c. Được đăng ký tại cục sở hữu trí tuệ bằng văn bản

d. Được Bộ khoa học và Công nghệ công nhận bằng văn bản

Câu 39.Cơ quan nào thống nhất quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ:

a. Quốc hội

b. Chính phủ

c. UNND các cấp

d. Bộ khoa học và công nghệ

Câu 40. Đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả:

a. Tác phẩm báo chí

b. Tác phẩm âm nhạc

c. Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu

d. Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin

Câu 41. Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả là:

a. Tổ chức, cá nhân Việt Nam có tác phẩm

b. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm

c. Người Việt Nam và người nước ngoài có tác phẩm đăng ký

d. Người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả

Câu 42. Những vấn đề dân sự liên quan đến sở hữu trí tuệ không được quy định trong luật sở hữu trí tuệ thì được áp dụng luật nào ? 
a. Bộ luật dân sự, Luật thương mại

b. Bộ luật hình sự

c. Bộ luật lao động
d. Bộ luật dân sự  và điều ước quốc tế

Câu 43. Khi tiến hành các thủ tục liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ các tổ chức,cá nhân:

a. Không phải nộp phí, lệ phí

b. Phải nộp phí, lệ phí

c. Không phải nộp thuế, phí

d. Phải nộp thuế, lệ phí.

Câu 44. Mức thù lao tối thiểu mà chủ sở hữu thu được do sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí phải trả cho tác giả:

a. 5% 
b. 10% 
c. 15% 
d.20% .

Câu 45. Nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp:

a. Thời gian chuyển nhượng.
b. Giá chuyển nhượng
c. Phạt vi phạm
d. Cơ quan giải quyết tranh chấp
Câu 46. Thẩm quyền ban hành quyết định chuyển giao quyền sử dụng sáng chế nhằm mục đích công cộng thuộc về: 
a. Chính phủ

b. Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ
c. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

d. Cục Sở hữu trí tuệ.
Câu 47. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu là loại hợp đồng nào?
a. Hợp đồng độc lập
b. Hợp đồng độc quyền
c. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp khác
d. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sơ cấp.

Câu 48. Chỉ dẫn thương mại là các dấu hiệu, thông tin nhằm hướng dẫn thương mại hàng hóa, dịch vụ nhưng không bao gồm:
a. Tên thương mại
b. Biểu tượng kinh doanh
c. Khẩu hiệu kinh doanh
d. Chỉ dẫn về thương hiệu
Câu 49. Luật sửa đổi bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ 2019 có hiệu lực từ:

a. 01/01/2019

b. 14/01/2019

c. 14/06/2019

d. 01/11/2019

Câu 50: Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
a. Có tính mới, có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp

b. Có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp
c. Có khả năng áp dụng 

d. Có tính sáng tạo cao
